KẾ HOẠCH TUẦN 1 TỪ NGÀY 09/9 ĐẾN NGÀY 13/9/2024
LỚP CHỒI 1
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ
	- Quan sát sắc diện của trẻ

- Trẻ biết gắn ký hiệu cá nhân khi đến lớp.
	- Trẻ biết chào cô, ba mẹ khi đến lớp.

	Trò chuyện sáng
	
	
	
	· Trẻ quan sát và nói về quy trình gấp quần áo.
	

	Thể dục sáng
	+ Tay: Hai tay đưa ra trước, lên cao (2 lần 8 nhịp)

+ Lưng, bụng, lườn: Cúi người phía trước, ngửa người ra sau (2 lần 8 nhịp)

+ Chân: Nhún chân (2 lần 8 nhịp)

+ Bật: Bật nhảy tại chỗ (2 lần 8 nhịp)

	Giờ học
	Lớp học của bé

- MĐYC: Trẻ biết được tên lớp và các hoạt động của trẻ ở lớp
Tên, địa chỉ, hoạt động của trường


	 Bé giao tiếp lễ phép 

- MĐYC: Trẻ biết sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép trong giao tiếp, biết nói cám ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép
Nghe hát “Đi học”
	Vui đến trường (VĐ minh họa) 

- MĐYC: Trẻ biết vận động minh họa theo lời bài hát “Vui đến trường”
Vẽ nét thẳng ngắn (vẽ mưa)

- MĐYC: Trẻ biết sử dụng các kỹ năng vẽ nét thẳng ngắn, nét xiên trái, nét xiên phải để vẽ mưa.
	Bé gấp quần áo

- MĐYC: Trẻ biết gấp quần, áo theo đúng quy trình.

Ca dao: Công cha như núi Thái Sơn


	Đi trên ghế thể dục

- MĐYC: Trẻ thực hiện được vận động đi trên ghế thể dục đúng tư thế (bước đi tự nhiên, tư thế thẳng, ít bị nghiêng, lệch người)

Bé làm lồng đèn 

- MĐYC: Trẻ vận dụng các kỹ năng đã biết để làm lồng đèn

	Hoạt động ngoài trời
	- TCVĐ “Bắt chước tạo dáng”.

- Trẻ biết nói cám ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép
- Chơi tự do

+ Đi bằng gót chân

+ Đi cà kheo

+ Bé đi trên ống nước

+ Ném vòng vào chai
	- TCVĐ “Bắt chước tạo dáng”.
- Dạy bài hát “Vui đến trường”.
- Chơi tự do

+ Đi bằng gót chân

+ Bước qua vật cản

+ Vẽ phấn trên sân trường
	- Làm quen quy trình gấp quần áo.
- TCVĐ “Bắt chước tạo dáng”

- Chơi tự do

+ Đi bằng gót chân

+ Bé chơi với nước

+ Đi cà kheo

+ Gắp cua

	- TCVĐ “Bắt chước tạo dáng”

- Ôn các kỹ năng tạo hình đã biết. 

- Chơi tự do

+ Đi bằng gót chân

+ Nhảy bao bố

+ Đi qua ô dây thun
	- Củng cố VĐMH bài hát “Vui đến trường”

- TCVĐ “Bắt chước tạo dáng”

- Chơi tự do

+ Đi bằng gót chân

+ Đi trên cầu gánh trái cây 

+ Nhảy dây

	Hoạt động

vui chơi
	- Góc học tập: Trẻ tiếp tục thực hiện bài tập “Lớp học của bé”

+ Tiếp tục nói về tên, địa chỉ, và các hoạt động của trường 

- Góc phân vai: Trẻ biết thảo luận, biết phân vai và thể hiện vai chơi trong trò chơi: Sinh hoạt của trẻ ở trường, gia đình…, biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định với sự gợi ý của Cô. 
- Góc xây dựng: Trẻ biết thảo luận, xác định ý tưởng (Tên gọi, cấu trúc) trước khi chơi, biết sử dụng VLXD phù hợp, biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định với sự gợi ý của Cô.


	- Góc văn học: Trẻ sử dụng các từ chỉ lễ phép phù hợp với nội dung tranh

- Góc âm nhạc: Trẻ lắc lư theo giai điệu bài hát “ Đi học”
- Góc học tập: Sắp xếp theo trình tự các hoạt động của trẻ ở trường.

- Góc phân vai: Trẻ biết thảo luận, biết phân vai và thể hiện vai chơi trong trò chơi: Sinh hoạt của trẻ ở trường, gia đình…, biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định với sự gợi ý của Cô. 
- Góc xây dựng: Trẻ biết thảo luận, xác định ý tưởng (Tên gọi, cấu trúc) trước khi chơi, biết sử dụng VLXD phù hợp, biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định với sự gợi ý của Cô.
	- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục VĐMH bài  “Vui đến trường”
- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục vẽ nét ngắn để hoàn thành sản phẩm của mình

- Góc văn học: 

Trẻ sử dụng các từ chỉ lễ phép phù hợp với nội dung tranh 

- Góc học tập: Sắp xếp theo trình tự các hoạt động của trẻ ở trường.

- Góc phân vai: Trẻ biết thảo luận, biết phân vai và thể hiện vai chơi trong trò chơi: Sinh hoạt của trẻ ở trường, gia đình…, biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định với sự gợi ý của Cô. 

- Góc xây dựng: Trẻ biết thảo luận, xác định ý tưởng (Tên gọi, cấu trúc) trước khi chơi, biết sử dụng VLXD phù hợp, biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định với sự gợi ý của Cô.
	- Góc kỹ năng: Trẻ tiếp tục gấp quần áo.

- Góc văn học: 

+ Trẻ đọc thuộc bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn”

+ Trẻ sử dụng các từ chỉ lễ phép phù hợp với nội dung tranh.

- Góc âm nhạc: Trẻ tiếp tục  VĐMH bài hát: “Vui đến trường”

- Góc tạo hình: Trẻ tiếp tục vẽ nét ngắn để hoàn thành sản phẩm của mình

- Góc học tập: Sắp xếp theo trình tự các hoạt động của trẻ ở trường.

- Góc phân vai: Trẻ biết thảo luận, biết phân vai và thể hiện vai chơi trong trò chơi: Sinh hoạt của trẻ ở trường, gia đình…, biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định với sự gợi ý của Cô. 
- Góc xây dựng: Trẻ biết thảo luận, xác định ý tưởng (Tên gọi, cấu trúc) trước khi chơi, biết sử dụng VLXD phù hợp, biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định với sự gợi ý của Cô.
	- Góc tạo hình: 
+ Trẻ tiếp tục làm lồng đèn

+ Trẻ tiếp tục vẽ nét ngắn để hoàn thành sản phẩm của mình.
- Góc kỹ năng: Trẻ tiếp tục gấp quần áo.

- Góc văn học: 

+ Trẻ đọc thuộc bài ca dao “Công cha như núi Thái Sơn”
+ Trẻ sử dụng các từ lễ phép phù hợp với nội dung tranh

- Góc âm nhạc: VĐMH bài hát “Vui đến trường”

- Góc học tập: Sắp xếp theo trình tự các hoạt động của trẻ ở trường.

- Góc phân vai: Trẻ biết thảo luận, biết phân vai và thể hiện vai chơi trong trò chơi: Sinh hoạt của trẻ ở trường, gia đình…, biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định với sự gợi ý của Cô. 
- Góc xây dựng: Trẻ biết thảo luận, xác định ý tưởng (Tên gọi, cấu trúc) trước khi chơi, biết sử dụng VLXD phù hợp, biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định với sự gợi ý của Cô.

	Giờ ngủ
	- Đi vệ sinh đúng nơi quy định 

	Sinh hoạt chiều
	- Các hoạt động của trẻ ở trường

- Làm quen tên các bạn trong lớp
	- Trẻ học ngoại khóa (Làm quen tiếng anh) 
	- Sử dụng các từ như: “Mời cô”, “Mời bạn”, “Xin lỗi” trong giao tiếp
- Kết thúc chủ đề: Lớp học của bé
	- Trẻ học ngoại khóa (Làm quen tiếng anh)
	- Trẻ tiếp tục làm lồng đèn

	Trả trẻ
	- Trẻ biết gắn ký hiệu cá nhân lúc ra về.

	Nhận xét cuối ngày
	
	
	
	
	


Lớp học của bé

(Lớp học của bé)
I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết được tên lớp và các hoạt động của trẻ ở lớp

II. Chuẩn bị:

- Tranh về hoạt động một ngày của trẻ ở lớp (buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều)

III. Tiến hành :

HĐ1:

- Trẻ hát bài hát “ Trường chúng cháu là trường mầm non”

- Chúng mình vừa hát bài hát gì?

- Các con học trường gì?

- Lớp học của chúng mình có tên là gì?

- Ở lớp cô giáo và các bạn thường làm những công việc gì?

- Để biết được ở lớp cô giáo và các bạn làm gì cô mời các con về nhóm quan sát tranh các hoạt động và thảo luận cùng các bạn nhé!

- Cô chia trẻ làm 3 nhóm quan sát: 

+ Nhóm 1:  Quan sát tranh các hoạt động của trẻ vào buổi sáng.

+ Nhóm 2:  Quan sát tranh các hoạt động của trẻ vào buổi trưa.

+ Nhóm 3:  Quan sát tranh các hoạt động của trẻ vào buổi chiều.

- Cô tập trung trẻ, gọi từng nhóm trình bày nội dung của nhóm mình. Cô cung cấp những nội dung trẻ còn lúng túng.

HĐ2: 

- Trò chơi 1: Về đúng nhóm (màu vàng: buổi sáng, màu đỏ: buổi trưa, màu tím: buổi chiều)

Mỗi trẻ chọn 1 thẻ tranh về hoạt động trẻ thích nhất trong ngày. Cô mở nhạc kết thúc bài hát trẻ chạy về nhóm có màu phù hợp với thẻ tranh mình có (Cô cho trẻ đổi thẻ: chơi 2, 3 lần) (trẻ chơi đúng cô tặng 1 hoa)

- Trò chơi 2: Mỗi trẻ 1 rổ có các hoạt động trong ngày, trẻ sắp xếp lại theo trình tự một ngày hoạt động của trẻ ở lớp (trẻ chơi đúng cô tặng 1 hoa)

- Trẻ kết nhóm theo số hoa, về bàn thực hiện bài tập:
+ Bài tập 1 hoa: khoanh tròn các hoạt động của trẻ vào buổi sáng/ buổi trưa/ buổi chiều.

+ Bàn tập 2 hoa: Đánh dấu X vào các hoạt động không cùng nhóm.
Bé giao tiếp lễ phép
 (Chủ đề: Lớp học của bé)
I/ Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép trong giao tiếp. 
II. Chuẩn bị:

- Video: “Lễ phép khi ở trường”.

-Tranh về hành động lễ phép, không lễ phép, bảng.

III. Tiến hành:

*HĐ 1:  

- Ổn định lớp.

- Trẻ xem video “Lễ phép khi ở trường”, các con chú ý xem bạn nhỏ trong video đã có những hành động nào? Sử dụng những từ gì?

+ Khi gặp Thầy Cô, các con làm gì?

+ Các con chào như thế nào?

+ Các con sử dụng các từ gì để chào hỏi người lớn, bạn?

- Cô gọi 1 số trẻ thể hiện cử chỉ, dùng lời nói lễ phép

*HĐ 2: 

- Trẻ chơi trò chơi “Ai ngoan hơn”

+ Tình huống 1: Trẻ nói lời chào với cô trong giao tiếp.

+ Tình huống 2: Cô đóng vai bà, trẻ tập nói lời chào với bà trong giao tiếp.

+ Tình huống 3: Cô đóng vai mẹ, trẻ tập nói lời chào với mẹ trong giao tiếp.

+ Tình huống 4: Cô đóng vai người khác, trẻ tập nói lời chào với người khác trong giao tiếp.

- Kết thúc
Vui đến trường (VĐ minh họa)
(Chủ đề: Lớp học của bé)
I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ biết vận động minh họa theo lời bài hát “Vui đến trường” 

II. Chuẩn bị: 

- Nhạc có lời bài hát “Vui đến trường”

III. Tiến hành

Hoạt động 1:  

- Trẻ chơi trò chơi “Ngón tay nhúc nhích” 

- Cho trẻ nghe một đoạn nhạc không lời bài hát “Vui đến trường”, đoán tên bải hát?

- Trẻ hát kết hợp nhạc. 

- Hôm nay, Cô sẽ dạy các con vận động minh họa bài hát “Vui đến trường” 

- Cô múa minh họa cho trẻ xem (Cô thực hiện chậm, rõ từng động tác)

Hoạt động 2:

- Cô dạy trẻ vận động minh họa theo lời bài hát “Vui đến trường” (lần lượt từng câu đến hết bài).

+ Câu 1: Giơ 2 tay lên làm chim hót.

+ Câu 2: Giơ 2 tay lên cao rồi từ từ hạ xuống.

+ Câu 3: Giơ tay lên rửa mặt.

+ Câu 4: Giơ 1 ngón tay lên đánh răng.

+ Câu 5: Giơ 1 ngón tay lên đánh răng.

+ Câu 6: Hai tay để lên vai lắc vai (bạn trai: giậm chân)

+ Câu 7: Giơ lần lượt từng tay ra trước.

+ Câu 8: Lắc tay (bạn trai: vui vui .. vỗ tay)

- Nhóm bạn gái vận động, bạn trai hát và ngược lại.

- Trẻ kết nhóm 2 (1 bạn trai, 1 bạn gái múa với nhau) 

- Chọn cặp trai, gái vận động lên vận động.

- Kết thúc: Cho cả lớp hát và vận động lại bài hát. 
Vẽ nét thẳng ngắn (vẽ mưa)
I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng vẽ nét thẳng ngắn, nét xiên trái, nét xiên phải để vẽ mưa.

II. Chuẩn bị:  

- Tranh mẫu của cô (Cô vẽ 2, 3 tranh)

III.  Tiến hành:

* Hoạt động 1: 
- Ổn định lớp: Trẻ chơi TC “Ngón tay nhúc nhích” 

- Cô cho trẻ quan sát các tranh của Cô, hỏi trẻ:

+ Các con có nhận xét gì về các tranh này? (Gọi trẻ trả lời)

+ Cô đã sử dụng nét vẽ gì để vẽ? (Gọi trẻ trả lời)

- À hôm nay cô sẽ dạy các con vẽ mưa nha. 

- Cô hướng dẫn trẻ vẽ: Cô sử dụng nét thẳng ngắn để vẽ mưa như thế này nè con (Cô vẽ cho trẻ xem), Cô cũng có thể sử dụng nét xiên phải vẽ mưa vì gió thổi về hướng phải nên mưa xiên về bên phải (Cô vẽ cho trẻ xem), gió thổi bên trái nên mưa xiên về bên trái (Cô vẽ cho trẻ xem).

- Các con sẽ vẽ mưa như thế nào? Sử dụng nét gì để vẽ? (Gọi 1 số trẻ) 

* Hoạt động 2: 
- Trẻ chơi trò chơi “Cá vàng bơi”

- Cho trẻ về bàn thực hiện (Mở nhạc nhạc không lời)

- Khuyết khích và gợi ý tưởng cho trẻ cò
Bé gấp quần áo

I. Mục đích yêu cầu:        

- Trẻ biết gấp quần, áo theo đúng quy trình.
II. Chuẩn bị:

- Tranh quy trình trẻ gấp quần áo, quần áo đồng phục mỗi trẻ 1 bộ.

III. Tiến hành:

HĐ 1:
- Cô cho trẻ quan sát tranh quy trình gấp quần áo

* Trò chuyện về quy trình gấp quần áo

- Các con quan sát tranh thấy các bạn đang làm gì? (Gấp quần áo)

- Các bạn gấp quần áo như  thế nào? (Trẻ trả lời) 

- Cô làm mẫu cho trẻ xem.

- Cô làm mẫu kết hợp hướng dẫn:

+ Bước 1: hai tay cầm trên vai áo, trải áo ra giữa sán.

+ Bước 2: Gấp 2 tay áo vào, gấp tiếp 1 bên thân áo vào giữa, tương tự bên còn lại.

+ Bước 3: gấp đôi quần lại, đặt quân lên áo sao co lai quân bằng với lai áo.

+ Bước 4: Gấp đôi, gấp thêm lần nửa.
HĐ 2:

- Trẻ lấy cặp và thực hiện gấp quần áo (2, 3 lần)

- Cô quan sát, hướng dẫn kịp thời trẻ chưa gấp được.

- Trẻ cất cặp

- Kết thúc.
Đi trên ghế thể dục
I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ thực hiện được vận động đi trên ghế thể dục đúng tư thế (bước đi tự nhiên, tư thế thẳng, ít bị nghiêng, lệch người)

II. Chuẩn bị:

- Ghế thể dục, nhạc khởi động

III. Tiến hành :

HĐ1:

I. Khởi động:   

- Trẻ đi các kiểu chân kết hợp nhạc (đi thường, đi nhanh, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, đi kiễng gót, đi thường, đi khụy gối, đi thường, chạy nhanh, chạy chậm (theo hiệu lệnh của cô)

II. Trọng động:

* Bài tập phát triển chung:
- Tay: Đưa tay lên cao, ra phía trước (kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay) (2l x 8n)

- Chân: đứng đưa 1 chân ra phía trước (3l x 8n)
- Bụng 4: đứng cúi người về trước (2l x 8n)

- Bật: Bật tách khép chân (2l x 8n)
 * Vận động cơ bản:  Đi trên ghế thể dục
- Trẻ chơi với ghế thể dục (cô quan sát trẻ).

- Hôm nay, cô sẽ dạy cho các con cách “đi trên ghế thể dục”.

- Cô thực hiện mẫu cho trẻ xem

- Cô vừa thực hiện, vừa phân tích từng động tác.

+ Tư thế chuẩn bị: Cô đứng ở một đầu ghế thể dục, 2 chân đặt cạnh nhau, hai tay chống hông, lưng thẳng, đầu thẳng, mắt nhìn về phía trước.

+ Thực hiện: Khi có hiệu lệnh “bước” cô đưa 1 chân về phía trước, tiếp đó đưa chân kia lên trước, cứ thế bước đi trên ghế thể dục, lưng giữ thẳng, đầu thẳng, bước đi vững, dứt khoát, đi đến đầu kia của ghế thì dừng lại và lần lượt bước từng chân xuống ghế.

- Cô chia trẻ làm 2 nhóm luyện tập (Cô quan sát, hướng dẫn, động viên và sửa sai cho trẻ kịp thời).

- Những trẻ chưa thực hiện được, cô động viên thực hiện nhiều lần.

III. Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại hít thở nhẹ nhàng
Bé làm lồng đèn 

(Chủ đề: Bé vui Trung thu)
I.Mục đích yêu cầu : 

-  Trẻ vận dụng các kỹ năng đã biết để làm lồng đèn.
II. Chuẩn bị :

- Các  mẫu  lồng đèn, giấy, hồ dán, bút màu 

III. Tiến hành:

 HĐ 1:  

- Trẻ hát bài hát: Đêm trung thu

- Trẻ quan sát các lồng đèn của cô 

- Hỏi trẻ các con có nhận xét gì về lồng đèn?

- Để  làm được lồng đèn này mình dùng kĩ năng gì?
- Vậy theo con, con sẽ  làm như thế nào? (Gọi 1 số trẻ nêu ý tưởng)

HĐ 2:  

- Trẻ chơi trò chơi “Một ngón tay nhúc nhích”

- Trẻ về bàn thực hiện theo từng nhóm (mở nhạc)

- Kết thúc: Trẻ trưng bày sản phẩm.

